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MÔN THI : HRM 400 (B) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 1001A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214806528 Châu An HRM 400 B K28QTN

2 26212934600 Nguyễn Xuân Biển HRM 400 B K27QTN

3 28204403220 Hồ Quỳnh Minh Châu HRM 400 B K28QTN

4 28206606050 Nguyễn Quỳnh Bảo Châu HRM 400 B K28QTN

5 29204455271 Nguyễn Thị Ngọc Châu HRM 400 B K29QTN

6 27202935906 Trần Thúy Diễm HRM 400 B K27QTN

7 28204346409 Đinh Thị Diệp HRM 400 B K28QTN

8 28204640038 Nguyễn Thị Dịu HRM 400 B K28QTN

9 27202942225 Trương Đoàn Khánh Đoan HRM 400 B K27QTN

10 28204402944 Nguyễn Thị Dung HRM 400 B K28QTN

11 28204450096 Nguyễn Thị Thùy Dung HRM 400 B K28QTN NỢ HP

12 28214452608 Lâm Phi Dương HRM 400 B K28QTN

13 27202102052 Trần Mỹ Duyên HRM 400 B K27QTN

14 28209437355 Lương Hương Giang HRM 400 B K28QTN

15 28214403769 Trần Quang Hải HRM 400 B K28QTN

16 28204402133 Hồ Ngọc Gia Hân HRM 400 B K28QTN

17 27203841405 Huỳnh Trần Thị Thúy Hằng HRM 400 B K27QTN

18 28204453988 Trần Thị Thanh Hằng HRM 400 B K28QTN

19 28204352134 Phạm Thị Hạnh HRM 400 B K28QTN

20 27202940588 Võ Thị Hiệp HRM 400 B K27QTN

21 28204401271 Phạm Thị Ngọc Hiếu HRM 400 B K28QTN

22 28204406625 Huỳnh Thị Lệ Hoa HRM 400 B K28QTN

23 28204427807 Phạm Thị Kim Hoa HRM 400 B K28QTN NỢ HP

24 25212103078 Nguyễn Lê Hoàng HRM 400 B K25QHV

25 27212901413 Huỳnh Quốc Hưng HRM 400 B K27QTN
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2/4

MÔN THI : HRM 400 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Văn Hóa Công Ty & Quản Trị Sự Thay Đổi * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 1001B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204339559 Trần Thị Quỳnh Hương HRM 400 B K28QTN

2 28204452609 Phạm Thị Thanh Hương HRM 400 B K28QTN

3 28204406970 Võ Lương Thanh Huyền HRM 400 B K28QTN

4 28204435504 Lê Trần Minh Kha HRM 400 B K28QTN

5 28204402355 Phạm Thị Ngọc Khánh HRM 400 B K28QTN

6 28207242241 Lương Thị Tuyết Kim HRM 400 B K28QTN

7 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài HRM 400 B K28QTN

8 27212945032 Huỳnh Đức Lắm HRM 400 B K27QTN

9 28204322014 Phan Thị Thu Liên HRM 400 B K28QTN

10 28206227691 Phan Trần Mỹ Liên HRM 400 B K28QTN

11 27202952392 Nguyễn Lê Nhật Linh HRM 400 B K27QTN

12 28204452610 Trần Thị Thùy Linh HRM 400 B K28QTN

13 28204743440 Nguyễn Thị Hà Linh HRM 400 B K28QTN

14 28204403413 Bùi Thị Kiều Loan HRM 400 B K28QTN

15 27212940773 Nguyễn Hồng Long HRM 400 B K27QTN

16 27202952394 Châu Gia Ly HRM 400 B K27QTN

17 28204401324 Hứa Gia Mẫn HRM 400 B K28QTN

18 28204405124 Mai Kiều My HRM 400 B K28QTN

19 28204452650 Nguyễn Thị My My HRM 400 B K28QTN

20 28204400487 Bùi Thị Yến Ngọc HRM 400 B K28QTN

21 28204450439 Nguyễn Thị Bích Ngọc HRM 400 B K28QTN

22 28209350676 Nguyễn Thị Bảo Ngọc HRM 400 B K28QTN

23 28204406946 Trần Thị Ánh Nguyên HRM 400 B K28QTN

24 28204653450 Phan Thị Thúy Nguyệt HRM 400 B K28QTN

25 28204304360 Vũ Ngọc Nhi HRM 400 B K28QTN NỢ HP
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3/4

MÔN THI : HRM 400 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Văn Hóa Công Ty & Quản Trị Sự Thay Đổi * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 1002 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204402438 Trần Thị Vân Nhi HRM 400 B K28QTN NỢ HP

2 28204650730 Phan Hoàng Hà Nhi HRM 400 B K28QTN

3 29204459680 Hồ Thị Phương Nhi HRM 400 B K29QTN

4 28206539542 Đặng Thị Quỳnh Như HRM 400 B K28QTN

5 28206806114 Lê Võ Hằng Ni HRM 400 B K28QTN

6 28204454163 Đàm Mai Phương HRM 400 B K28QTN

7 28204451742 Hồ Thị Phượng HRM 400 B K28QTN

8 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên HRM 400 B K28QTN

9 27203039985 Nguyễn Lê Tú Quỳnh HRM 400 B K27QHV

10 27203941399 Bùi Đặng Như Quỳnh HRM 400 B K27QTN

11 28204642193 Nguyễn Thị Như Quỳnh HRM 400 B K28QTN

12 28204401492 Nguyễn Thị Sương HRM 400 B K28QTN

13 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm HRM 400 B K28QTN

14 27213201142 Nguyễn Thu Thảo HRM 400 B K27QTN

15 27202953026 Nguyễn Thị Nhật Thi HRM 400 B K27QTN

16 28206254900 Trần Vũ Anh Thi HRM 400 B K28QTN

17 27212953245 Nguyễn Phạm Tịnh Thu HRM 400 B K27QTN

18 28205245615 Nguyễn Anh Thư HRM 400 B K28QTN

19 27202923986 Nguyễn Thị Thương HRM 400 B K27QTN

20 28208039256 Nguyễn Huỳnh Hoài Thương HRM 400 B K28QTN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



4/4

MÔN THI : HRM 400 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Văn Hóa Công Ty & Quản Trị Sự Thay Đổi * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 1003 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213020338 Hồ Thanh Tịnh HRM 400 B K27QHV

2 28214404265 Nguyễn Phú Vân Tịnh HRM 400 B K28QTN

3 28204453107 Nguyễn Thị Thanh Trà HRM 400 B K28QTN

4 27202947118 Lê Thị Trang HRM 400 B K27QTN

5 28204306673 Đặng Quỳnh Trang HRM 400 B K28QTN

6 28209443148 Phạm Thuỳ Trang HRM 400 B K28QTN

7 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh HRM 400 B K28QTN

8 28205105471 Bùi Thị Ngọc Truyền HRM 400 B K28QTN

9 28204402767 Ngô Thị Cẩm Tú HRM 400 B K28QTN

10 28214453109 Phạm Tuân HRM 400 B K28QTN

11 28214437672 Hoàng Mạnh Tuấn HRM 400 B K28QTN

12 28204400081 Lê Thanh Tuyền HRM 400 B K28QTN

13 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết HRM 400 B K28QTN

14 28204436035 Trần Phương Uyên HRM 400 B K28QTN

15 28204906423 Lê Thị Khánh Vân HRM 400 B K28QTN

16 28204427104 Trần Trương Thảo Vi HRM 400 B K28QTN

17 27202900697 Phan Ngọc Tường Vy HRM 400 B K27QTN

18 28204445983 Bùi Thị Ngọc Vy HRM 400 B K28QTN
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